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BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
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1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử các cơ quan đại biểu của nhân dân
a) Khái niệm:
-    là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị 
- thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
b) Nội dung:
* Độ tuổi:   
+  Bầu cử : công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên 
 + Ứng cử : công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên 
*Không được bầu cử khi
- Bị tòa án tước quyền bầu cử
- Đang chấp hành hình phạt tù
- Mất năng lực hành vi dân sự
* Nguyên tắc bầu cử: 
- Phổ thông
-  Bình đẳng 
- Trực tiếp 
- Bỏ phiếu kín
* Quyền ứng cử của công dân được thực hiện theo hai con đường:
- tự ứng cử 
- được giới thiệu ứng cử
* Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân
+    Là cơ sở pháp lý-chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước
+   Để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
+  Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta thể hiện sự bình đẳng  của công dân trong  đời sống chính trị  của đất nước.
2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
a) Khái niệm:
     - là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong từng địa phương -   quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.( quyền này gắn liền với hình thức dân chủ trực tiếp).
b) Nội dung:
  - Ở phạm vi cả nước:
   + Tham gia thảo luận , góp ý kiến xây xựng các văn bản pháp luật.
   +  Phản ánh kịp thời những vướng mắt bất cập  của chính sách, pháp luật.
   + Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
- Ở phạm vi cơ sở: 
    Trực tiếp thực hiện theo cơ chế “Dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm tra”.
c) Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
- Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước, 
3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
a) Khái niệm:
- là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp,
-  là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại .
  b) Nội dung:
* Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo
	Khiếu nại
	Tố cáo

	· Quyền khiếu nại : Liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm  quyền và lợi ích hợp pháp của công dân , cơ quan , tổ chức.

· Mục đích:  Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp  của người khiếu nại đã bị xâm hại.
· Người có quyền : mọi công dân,tổ chức .
· - Người có thẩm quyền giải quyết 
· Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; 
-  Người đứng đầu cơ quan cấp trên của cơ quan  bị khiếu nại; 
+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 
+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
+ Tổng Thanh tra Chính phủ,
+  Thủ tướng chính phủ.

-* Quy trình giải quyết 

Bước 1:  nộp đơn 
 Bước 2 : xem xét , giải quyết 
 Bước 3 :Nếu không đồng ý  tiếp tục khiếu nại cấp trên( khiếu nại lần 2), 
 Bước 4 :    Nếu 
vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì có quyền khởi kiện ra Tòa hành chính.

	· Quyền tố cáo: Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật 

· Mục đích : Nhằm phát hiện , ngăn chặn các việc làm trái pháp luật , xâm hại  đến lợi ích  của Nhà nước, tổ chức, công dân.
Người có quyền : mọi công dân
· Người có thẩm quyền giải quyết 
+  Người đứng đầu cơ quan tổ chức quản lý người bị tố cáo,
  + Người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo;
  +  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,
, + Thủ tướng Chính phủ.
  + Các cơ quan tố tụng (Tòa án, VKS)
- Quy trình giải quyết: có 4 bước
 Bước 1 : nộp đơn 
Bước 2 :  xác minh và giải quyết 
 Bước 3 : Nếu không được giải quyết tố cáo tổ chức cấp trên 
 Bước 4 : Cơ quan tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời gian luật quy định.




c)Ý nghĩa:
-  Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, 
- Ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Bài tập củng cố :

Câu 1. Trường hợp tự tiện bắt và giam, giữ người xâm phạm quyền nào dưới đây ?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
Câu2. Đánh người là hành vi xâm phạm tới  quyền
A. được pháp luật bảo hộ về danh dự  của công dân.
B. được pháp luật bảo hộ về  nhân phẩm  của công dân.
C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
D. được pháp luật bảo hộ về tinh thần của công dân.
Câu 3. Ý kiến nào sau đây là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân ?
A. Tự do ngôn luận không phải là vô hạn mà được hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
B. Tự do ngôn luận là việc công dân được phát biểu ở bất cứ nơi nào mà mình muốn.
C. Tự do ngôn luận là việc công dân được tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến.
D. Tự do ngôn luận là việc công dân được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.
Câu 4. Ý kiến nào dưới đây sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiểm sát.
B. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Thủ trưởng cơ quan điều tra.
C. Công an được khám nhà tội phạm khi có quyết định của Tòa án.
D. Nhân viên được khám nhà đồng nghiệp khi có lệnh của lãnh đạo cơ quan.
Câu 5. Thấy điện thoại của B có tin nhắn, C đã tự ý mở ra xem. Hành vi của C đã xâm phạm quyền nào dưới đây ?
A. Quyền tự do dân chủ của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín,  điện thoại của công dân.
Câu 6. Trong trường hợp bị một người đã từng đánh và sau đó đe dọa giết mình, em sẽ chọn cách nào phù hợp nhất dưới đây để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình ?
A. Báo cho bạn bè biết để cùng đối phó.
B. Tìm cách lẩn trốn để bảo toàn tính mạng.
C. Nhờ người thân đến đánh người đó trước để họ sợ.
D. Trình báo và nhờ cơ quan công an bảo vệ.
Câu 7. Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền bầu cử của công dân ?
A. Những người đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử.
B. Những người đủ 19 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.
C. Những người đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.
D. Những người đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.
Câu 8. Quy định người ốm đau già yếu, tàn tật được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu, thể hiện nguyên tắc
A. bình đẳng.               B. phổ thông.               C. trực tiếp.              D. bỏ phiếu kín.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây có thể được cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội giới thiệu ứng cử ?
A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực trác nhiệm với cử tri.
B. Công dân đủ 20 tuổi trở lên, có năng lực trác nhiệm với cử tri.
C. Công dân đủ 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật.
D. Công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.
Câu 10. Công dân tham gia thảo luận về các công việc chung góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua
A. quyền tự do kinh doanh.
B. việc tham gia các hoạt động xã hội.
C. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. quyền tham gia lao động công ích.
Câu 11. Người giải quyết khiếu nại lần hai là
A. người tiếp nhận đơn khiếu nại lần hai.
B. người trực tiếp giải quyết  khiếu nại lần đầu.
C. người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu.
D. tất cả những người trong cơ quan giải quyết khiếu nại lần hai.
Câu 12. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền khiếu nại ?
A. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ.
B. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm.
C. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép.
D. Chị M phát hiện chủ một cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động.
Câu 13. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về xâm phạm thân thể công dân? 
A. Công an được bắt người khi có yêu cầu của thủ trưởng quản lí người lao động.
B. Công an được bắt người khi có quyết định của Tòa án nhân dân các cấp.
C. Công an được bắt người khi có yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. 
D. Công an được bắt người khi có yêu cầu của Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 14. Đánh người là hành vi xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân ? 
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 
Câu 15. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân? 

A. Nhiều lần chê bai bạn. 
B. Nhiều lần trêu chọc bạn. 
C. Đặt biệt danh xấu làm bạn tổn thương. 
D. Phê bình bạn trước tập thể. 

Câu 16. Hành vì tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác, xâm phạm quyền nào sau đây ? 
A. Quyền bí mật đời tư của công dân. 
B. Quyền tự do tuyệt đối của công dân. 
C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
Câu 17. Anh D bị mất điện thoại di động, cho rằng thanh niên đúng sau lấy trộm, anh liền áp tải người đó về nhà và đã truy hỏi suốt một ngày. Hành vi này đã xâm phạm ?
A. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
B. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 
C. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
D. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của công dân. 
Câu 18. T là chị của Y Một hôm Y đi vắng, T nhận hộ thư và quà của bạn trai của Y từ tỉnh khác gửi tới. T đã bóc thư ra xem trước. Nếu là bạn của T, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật ?
A. Không quan tâm, vì đây là không phài việc của mình.
B. Khuyên T xin lỗi Y vì đã xâm phạm quyền được đảm bảo an toàn, bí mật về thư tín của Y.
C. Im lặng, vì T là chị nên có quyền làm như vậy.
D. Mang chuyện này kể cho một số bạn khác biết để cùng nhắc nhở T.
Câu 19. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau, thể hiện nguyên tắc
A. phổ thông.		B. bình đẳng.		C. trực tiếp.		D. bỏ phiếu kín.
Câu 20. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?
A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.		B. Công dân từ đủ 20 tuổi trở lên. 
C. Cán bộ, công chức nhà nước.		D. Mọi công dân.
Câu 21. Quyền khiếu nại có ý nghĩa rất lớn với công dân, vì đó là cơ sở để
A. công dân thực hiện các quyền tự do của mình.
B. công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận.
C. công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.
D. công dân phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình đã bị xâm phạm.
Câu 22. Học sinh lớp 12A đang thảo luận kế hoạch tổ chức liên hoan chia tay sau khi thi tốt nghiệp phổ thông. Bạn nào cũng hăng hái phát biểu ý kiến. Đây là việc các bạn đang thực hiện 

A. quyền tự do cùa học sinh trong lớp học.
B. quyền bình đẳng trong hội họp. 
C. quyền dân chủ trực tiếp.
D. quyền dân chủ gián tiếp.
Câu 23. H năm nay 15 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn X. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. H còn thường bị bà chủ chửi rủa, đánh mắng. Nếu là H, em  sẽ chọn cách nào sau đây để bảo vệ mình ?
A. Bỏ việc ở cửa hàng này, xin vào làm ở cửa hàng khác. 
B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan Công an thị trấn X.
C. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn X.
D. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an thị trấn X.
Câu 24. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân ?
A. Nhiều lần bắt nạn bạn.			B. Đánh bạn.
C. Ba đặt chuyện để nói xấu bạn.		D. Phê bình bạn trước tập thể.
Câu 25. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng người khác khi chưa được sự đồng ý của họ, xâm phạm quyền nào sau đây ?
A. Quyền tự do tuyệt đối của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
D. Quyền bí mật đời tư của công dân.
Câu 26. Chia tay sau một thời gian yêu nhau, anh Đ gửi nhiều tin nhắn xúc phạm chị B và tung tin bịa đặt xấu về chị. Việc này khiến chị rất đau khổ và không dám nhìn mặt ai. Em chọn cách ứng xử nào dưới đây để giúp chị ?
A. Khuyên chị bình tĩnh, không cần để tâm đến kẻ xấu đó.
B. Khuyên chị thu thập chứng cứ, trình báo sự việc với cơ quan Công an.
C. Khuyên chị gửi tin nhắn cho mọi người để thanh minh.
D. Khuyên chị cùng một số người bạn đến vạch trần bộ mặt của kẻ đó.
Câu 27. Việc nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng là thể hiện quyền nào dưới đây ?
A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
B. Quyền tự do tư tưởng của công dân.
C. Quyền tham gia của công dân.
D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân.
Câu 28. Bà con tổ dân phố Hòa An đang thảo luận kế hoạch làm đường trong khu dân cư. Ai cũng hăng hái phát biểu ý kiến. Đây là việc bà con tổ dân phố Hòa An đang thực hiện
A. quyền tự do của công dân trong hội họp.
B. quyền bình đẳng của công dân trong hội họp.
C. quyền dân chủ gián tiếp của công dân trong hội họp.
D. quyền dân chủ trực tiếp của công dân trong hội họp.
Câu 29. Chị H ở thị trấn Kim Liên nhiều lần bị chồng mình đánh và đã vài lần chị phải đi viện cấp cứu. Em chọn cách nào sau đây  cho phù hợp để giúp chị bảo vệ mình ?
A. Bỏ trốn khỏi nhà.
B. Gửi đơn khiếu nại đến Công an thị trấn Kim Liên.
C. Gửi đơn khiếu nại đến Uỷ bân nhân dân thị trấn Kim Liên.
D. Gửi đơn tố cáo đến Công an thị trấn Kim Liên để được giúp đỡ.
Câu 30. Việc nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Công an khám nhà khi có lệnh của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
B. Công an khám nhà khi có yêu cầu của người bị hại.
C. Công an khám nhà khi nghi có người bị truy nã đang ở trong đó.
D. Công an khám phá khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra.
Câu 31. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm công dân ?
A. Đánh đập người khác.
B. Xé quần, áo người khác để làm họ xấu hổ.
C. Xem trộm tin nhắn của người khác.
D. Phê bình bạn trong giờ sinh hoạt lớp.
Câu 32. Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được 
A. tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề gì mà mình muốn.
B. tự tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẻ.
C. phát biểu ý kiến trong cuộc họp ủng hộ việc xây dựng hương ước của xóm.
D. tự do tự tuyệt trong việc phát biểu ý kiến trong cuộc họp lớp. 
Câu 33. Mỗi lần biết M nói chuyện qua điện thoại với bạn trai, K lại tìm cách đến gần để nghe. Hành vi này xâm phạm quyền nào sau đây ?
A. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về điện thoại của công dân.
B. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về điện tín của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
Câu 34. Q đang bị hai thanh niên tìm đánh mình trên đường tới trường. Nếu là Q, em chọn cách sau đây để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình ?
A. Nhờ vài người bạn đi cùng để đánh lại.
B. Tìm cách trốn để không bị đánh.
C. Báo cho công an hoặc cha mẹ, thầy/cô giáo biết để được giúp đỡ.
D. Bỏ học chờ sự việc lắng xuống sẽ đi học tiếp. 
Câu 35. Việc một học sinh viết bài đăng báo bày tỏ quan  điểm của mình về vấn đề học sinh đánh nhau, là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền sáng tạo.			B. Quyền học tập.
C.  Quyền phát triển.		D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 36. Dù chị H đã phản đối, bà D thỉnh thoảng lại tự vào phòng khi chị H đi vắng với lý do bà là chủ cho thuê nên có quyền vào kiểm tra. Em chọn cách giải quyết nào phù hợp nhất sau đây ?
A. Khuyên chị H thay khóa không cho bà D vào nữa. 
B. Khuyên chị H chấp nhận vì bà D là chủ ngôi nhà.
C. Khuyên chị H nhờ người thân đến giải quyết.
D. Khuyên chị H trình báo sự việc với cơ quan công an để xử lý, sau đó đi thuê nhà khác. 
Câu37. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bẳng hai con đường
A. dân chủ và công bằng.		B. tự ứng cử và bình đẳng.
C.  tự ứng cử và trực tiếp.		D. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
Câu 38. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy 
A. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.
B. hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước.
C. hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
D. quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 39. Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây ?
A. Khi thấy quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.
B. Khi có căn cứ chứng minh quyết định kỷ luật của công ty quá nặng với mình.
C. Khi thấy hành vi trái pháp luật gây hại cho lợi ích hợp pháp của công dân.
D. Khi thấy mức thuế phải nộp của mình cao hơn so với quy định.
Câu 40. Phát hiện một nhóm thanh niên bẻ khóa trộm tài sản của một nhà vắng chủ, Q đã báo cho cơ quan công an biết. Hành vi này thể hiện Q đã thực hiện
A. quyền khiếu nại.			B. quyền dân chủ.
C.  quyền nhân thân.		D. quyền tố cáo.
Câu 41. Bà Q. đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự. Theo em bà Q đã thực hiện quyền nào dưới đây ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
B. Quyền tự do phát biểu ý kiến cá nhân.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật .
Câu 42. Pháp luật cho phép khám chỗ của công dân trong trường hợp nào dưới ?
A. Cần bắt người đang bị truy nã  hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó.
B. Cần bắt người bị tình nghi thực hiện tội phạm.
C. Cần bắt người đang có ý định thực hiện tội phạm.
D. Cần khám để tìm hàng hóa buôn lậu.
Câu 43.  Người nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận.
A. 
B. chỉ nhà báo.
C. chỉ cán bộ công chức, nhà nước.
D. chỉ người từ 18 tuổi trở lên.
E. mọi công dân


Câu 44. Công ty A chậm thanh toán cho ông K tiền thuê văn phòng , ông K đã khóa trái cửa văn phòng làm việc, nhốt 4 nhân viên công ty trong đó suốt 3 giờ . ông  K đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. 
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.
C. quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe.
D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
E. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 45. Vì có mâu thuẫn cá nhân với K nên vào một buổi tối , L đã xếp sẵn mấy viên gạch chặn đường đi  trong thôn làm K ngã  và bị chấn thương ở tay. Ông K đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe.
B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. quyền được pháp luật bảo hộ  về tính mạng ,sức khỏe.
D. quyền được bảo đảm an toàn giao  thông.
Câu46.Vì ghen gét H  mà  Y đã tung tin xấu , bịa đặt về H với các bạn trong lớp. Nếu là bạn của H , em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Coi như không biết nên không nói gì/
B. Nêu vấn đề này ra trước lớp để các bạn phê bình Y.
C. Mắng Y một trận choo hả giận.
D. Nói chuyện trực tiếp với Y và khuyên Y không nên làm vậy.
Câu 47. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền  bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân?
A. 
B. Từ đủ 21 tuổi.
C. Từ đủ 19 tuổi
D. Từ đủ 20 tuổi
E. Từ đủ 18 tuổi.

Câu 48. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?
A. 
B. Tất cả mọi người sinh sống ở Việt Nam.
C. Mọi công dân.
D. Riêng cho những người lớn
E. Riêng cho cán bộ công chức Nhà nước.
Câu 49. Phát hiện một nhóm người đang cưa gỗ trộm trong vườn quốc gia , Q đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. Q đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tố cáo
D. Quyền khiếu nại.
Câu 50. Chị V bị giám đốc công ty kỉ luật với hình thức “ chuyển công tác khác”. Khi cho rằng quyết định của Giám đốc công ty là trái pháp luật , xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình , chị V  cần sử dụng quyền nào dưới đây của công dân theo quy định của pháp luật.
A. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. quyền tự do ngôn luận.
C. quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
D. quyền khiếu nại.
Câu 51. Tự ý bắt giam giữ người vì những lí do không chính đáng , không có căn cứ pháp lí là xâm phạm   đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. 
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền tự do cá nhân.
D. Quyền tự do tinh thần.
E. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 52. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì
A. 
B. ai cũng có quyền bắt.
C. chỉ công an mới có quyền bắt.
D. phải xin lệnh khẩn cấp để bắt.
E. phải chờ ý kiến của cấp trên.

Câu 53. Nghi ngờ ông S lấy trộm xe máy của ông X , công an phường Q  đã bắt giam ông S  và dọa nạt bắt ông phải nhận tội. Việc làm này của công an phương Q đã xâm phạm đến quyền nào  dưới đây của công dân?
A. 
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng- sức khỏe.
C. Quyền tự do cá nhân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
E. Quyền tự do đi lại.

Câu 54. nghi ngờ tên ăn trộm chạy vào một gia đình trong ngõ , 2 người đàn ông chạy thẳng vào nhà mà không chờ chủ nhà  đồng ý , đồng thời còn yêu cầu cho khám nhà để tìm tên trộm , Hành vi của 2 người đàn ông trên đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?
A. 
B. Quyền được bảo vệ về chỗ ở.
C. Quyền bí mật về chỗ ở.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
E. Quyền bất khả xâm phạm nhà dân.

Câu 55. Anh Q và anh P bắt được kẻ đang ăn trộm xe máy. Hai anh đã lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Trong rường hợp này , em sẽ khuyên 2 anh  cách xử sự nào dưới đây cho phù hợp với pháp luật?
A. Đánh tên ăn trộm 1 trận cho sợ.
B. Chửi tên ăn trộm một hồi cho hả giận.
C. Lập biên bản , trói lại , giữ xe rồi thả ra.
D. Giải về cơ quan công an gần nhất.
Câu 56. quyền bầu cử của công dân được quy định
A. chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền bầu cử.
B. ai cũng có quyền bầu cử.
C. công dân bị kỉ luật ở cơ quan thì không được bầu cử.
D. công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
Câu 57.  công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?
A. 
B. Đủ 21 tuổi.
C. Đủ 20 tuổi.
D. Đủ 19 tuổi.
E. Đủ 18 tuổi.
Câu 58.trường THPT X tổ chức cho học sinh góp ý vào dự thảo luật giáo dục.Có nhiều ý kiến đóng góp liên  quan đên quyền và nghĩa vụ của học sinh . Vậy  các bạn học sinh đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền được tham gia.
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Quyền bày tò ý kiến.
Câu 59. Chị L là nhân viên công ty X có 2 lần đi muộn nên bị Giám đốc Công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của giám đốc , chị L có thể làm gì trong các cách dưới đây?
A. Viết đơn đề nghị Giám đốc xem xét lại.
B. Gởi đơn khiều nại đến cơ quan cấp trên.
C. Gởi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.
D. Gởi đơn khiều nại đến Giám đốc Công ty.
Câu 60. Tự tiện bắt và giam giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.
C. Quyền tự do cá nhân của công dân.
D. Quyền tự do đi lại của công dân.
Câu 61. Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách
A. Phát biểu xây dựng trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học.
B. Phát biểu ở bất cứ nơi nào.
C. Phê phán cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trên mạng Facebook.
D. Gửi đơn tố cáo cán bộ, công chức đến các cơ quan có thẩm quyền.
Câu 62. Ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căng cứ cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặt biệt nghiêm trọng ?
A. Cơ quan công an các cấp.
B. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C. Cơ quan thanh tra các cấp.
D. Những người có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 63. Nghi ngờ cháu B lấy trộm điện thoại di động của mình, ông C đã nhốt cháu trong nhà mình suốt 2 giờ để buộc cháu B phải khai nhận. Hành vi của ông C đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?
A. 
B. Quyền được an toàn thân thể.
C. Quyền được bảo đảm an toàn sức khỏe.
D. Quyền tự do cá nhân.
E. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 64. Biết C và D yêu nhau, H đã tìm cách đọc trộm tin nhắn của D rồi kể cho một số bạn trong lớp nghe làm D rất bực mình. H đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của D ?
A. Quyền được phapr luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
B. Quyền bí mật thông tin cá nhân.
C. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Quyền tự do yêu đương.
Câu 65. Nếu một người tung tin bịa đặt nói xấu mình, em sẽ lựa chọn cánh xử sự nào dưới đây mà em cho là đúng pháp luật ?
A. Coi như không biết gì.
B. Mắng cho một trận để hạ giận.
C. Không chơi với người đó nữa.
D. Khuyên bảo để người đó không có hành vi như vậy nữa.

Câu 66. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là
A. phổ biến, rộng rãi, chính xác.
B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh.
C. khẩn trương, công khai, minh bạch.
D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Câu 67. Quyền tố cáo là quyền của
A. 
B. mọi công dân, tổ chức.
C. mọi công dân.
D. mọi cơ quan, tổ chức.
E. những người có thẩm quyền.

Câu 68. Cho rằng Quyết định của Giám đốc công ty kỉ luật chị D với hình thức “Chuyển công tác khác” là sai, chị D làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây ?
A. 
A.	Cơ quan cấp trên của công ty.
B.	Cơ quan công an.
C.	Giám đốc công ty.
D.	Tổ chức đảng của công ty.

Câu 69. Trước khi được ban chấp hành, Hiến pháp năm 2013 đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến trong dân. Việc nhân dân tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp năm 2013 là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A.	Quyền tự do ngôn luận.
B.	Quyền tự do dân chủ.
C.	Quyền tham gia xây dựng đất nước.
D.	Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 70. Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình ?
A.	Yêu cầu lò mổ gia cầm ngừng hoạt động.
B.	Đòi lò giết mổ gia cầm bồi thường vì để ô nhiễm.
C.	Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động của cơ sở này.
D.	Đe dọa những người làm việc trong lo giết mổ gia cầm.
Câu 71. Tự ý bắt giam giữ người không có căn cứ là hành vi vi phạm tới quyền  nào dưới đây của công dân ?
A.	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
B.	Quyền tự do cá nhân.
C.	Quyền tự do thân thể.
D.	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 72. Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến

A. trong các cuộc họp cơ quan, trường học.
B.	ở bất cứ nơi nào.
C.	theo sở thích của mình.
D.	ở nơi tụ tập đông người 

Câu 73. Do mâu thuẫn với nhau nên C đã bịa đặt tung tin xấu về D trên facebook. Việc làm của C đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của D ?
A.	Quyền bảo ệ bí mật đời tư của cá nhân.
B.	Quyền tự do cá nhân.
C.	Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D.	Quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín.
 
Câu 74. Trong lúc chơi game, H và K xẩy ra mau thuẫn dẫn đến chửi nhau trên mạng. Hai bên thách đố và tìm gặp nhau, đánh nhau. Kết quả là H đã đánh A gây thương tích. Hành vi của H đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?
A.	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B.	Quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe.
C.	Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
D.	Quyền được bảo đảm an toàn về thân thể.
 Câu 75. Giờ ra chơi H và P ở lại trong lớp, thấy điện thoại của V để trên bàn có tin nhắn, H nói P đọc và P đã nhanh chóng đọc tin nhắn trên điện thoại của V. Hành vi này của P đã xâm phám đến 
A.	Quyền bí mật đời tư của V.
B.	Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.
C.	Quyền đước bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.
D.	Quyền bất khả xâm phạm thông tin cá nhân.
Câu 76. Hai anh công an đang đuổi bắt một tên trộm xe máy. Nghi ngờ tên trộm chạy vào một nhà dân, hai anh cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để có thể tìm bắt được kẻ trộm, vừa đảm bảo đún pháp luật ?
A.	Chạy ngang vào nhà khám xét.
B.	Yêu cầu chủ nhà cho khám, nếu không đồng ý thì cũng cứ khám.
C.	Đề nghị chủ nhà cho khám, nếu đồng ý thì bỏ đi.
D.	Đề nghị chủ nhà cho khám xét, nếu đồng ý thì mới được vào nhà khám.
 Câu 77. Công dân tham gia góp ý kiến với nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiên
A.	Quyền tự do ngôn luận.
B.	Quyền tham gia ban hành chính kinh tế, xã hội.
C.	Quyền xây dựng bộ máy nhà nước.
D.	Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 78. Ai dưới đây có quyền kiếu nại ?
A.	Mọi cá nhân, tổ chức.
B.	Chỉ có cá nhân.
C.	Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.
D.	Chỉ những người là nhân viên.
Câu 79. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân
A.	bất kì.
B.	có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
C.	chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.
D.	thuộc ngành Thanh tra.
Câu 80. Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng quốc gia, D dã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A.	Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
B.	Quyền tự do ngôn luận.
C.	Quyền tố cáo.
D.	Quyền khiếu nại.

BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
1. Quyền học tập của công dân
- Khái niệm:
Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao có thể học bất cứ ngành nghề  nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.
- Nội dung:
 + Học không hạn chế.
 + Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp
 + Học thường xuyên, học suốt đời.
 + Được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
2. Quyền sáng tạo của công dân
 - Khái niệm:
- Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứukhoa học , 
- tự dotìm tòi  suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; 
- quyền về.sáng tác văn học, nghệ thuật,khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội.
- Nội dung:
Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền
  + quyền tác giả, 
+ quyền sở hữu công nghiệp 
+  quyền  hoạt động khoa học công nghệ
3. Quyền được phát triển của công dân
- Khái niệm:
- Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; 
- có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa; 
- đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
- Nội dung:
+ Quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ 
+ Quyền được khuyến khích,bồi dưỡng để phát triển tài năng.
2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
 - Là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta,
-   Là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện , trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
3. Trách nhiệm của Nhà nước
- Ban hành chính sách, pháp luật
 - Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
- Khuyến khích .phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu KH.
- Bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
· BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Câu 1.  Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là:
A.  Quyền được tự do thông tin.           	 B.  Quyền sở hữu công nghiệp.
C.  Quyền tự do kinh doanh      		D.  Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 2.  Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện:
A.  Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
B.  Trong lĩnh vực văn hóa               
C.  Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế
D.  Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Câu 3: Quyền học tập của công dân được quy định ở đâu? 
A. Trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
B. Trong các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
C. Trong Hiến pháp, Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
D.Trong Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
Câu 4: Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội là: 
A. Quyền sáng tạo của công dân 			B. Quyền sở hữu công nghiệp 
C. Quyền được phát triển của công dân 		D. Quyền hoạt động khoa học 
Câu5. Thần đèn NGUYỄN CẨM LUỸ sáng tạo cách di chuyển cả ngôi nhà, cây đa là việc làm thực hiện
A. Quyền tồn tại
            B. Quyền phát triển
            C. Quyền học tập
            D. Quyền sáng tạo
Câu6. Quyền tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học ……..là nội dung thuộc
A. Quyền tồn tại
            B. Quyền phát triển
            C. Quyền học tập
            D. Quyền sáng tạo
Câu7. Quyền có mức sống vật chất đầy đủ là nội dung thuộc
            A. Quyền tồn tại
            B. Quyền phát triển
            C. Quyền học tập
            D. Quyền sáng tạo
Câu8. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là nội dung thuộc

A. Quyền tồn tại
B.  Quyền phát triển
C. Quyền học tập 
D. Quyền sáng tạo

Câu9. Học sinh A học giỏi, có năng khiếu nên được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là việc làm thực hiện
A. Quyền tồn tại
B. Quyền phát triển
 C. Quyền học tập
 D. Quyền sáng tạo
Câu10. Công dân muốn học ngành y để trở thành bác sĩ là thực hiện 
 A. Quyền học không hạn chế
 B. Quyền học bất cứ nghành nghề nào
 C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời
 D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập
Câu11. Công dân có thể học ban ngày hoặc buổi tối là thực hiện
  A. Quyền học không hạn chế
  B. Quyền học bất cứ nghành nghề nào
  C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời
  D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập

Câu12. Công dân dân tộc ít người tranh thủ mọi cơ hội học tập mà không sợ bị phân biệt bởi vấn đề  dân tộc là việc làm thực hiện
A. Quyền học không hạn chế
B. Quyền học bất cứ nghành nghề nào
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời
D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập
Câu13. “Có ý thức học tập tốt để có kiến thức , xác định mục đích học tập đúng đắn để trở thành người có ích trong cuộc sống.” là một nội dung thuộc
A. Nội dung quyền học tập, sáng tạo, phát triển
B. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển
C. Trách nhiệm về quyền học tập, sáng tạo, phát triển
D. Trách nhiệm công dân về quyền học tập, sáng tạo, phát triển
Câu14. “Góp phần vào việc nâng cao dân trí, làm cho đất nước trở thành một nước phát triển, văn minh.” là một nội dung thuộc
  A. Nội dung quyền học tập, sáng tạo, phát triển
  B. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển
  C. Trách nhiệm về quyền học tập, sáng tạo, phát triển
  D. Trách nhiệm công dân về quyền học tập, sáng tạo, phát triển
Câu15.  “Cần có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội.” là một nội dung thuộc
   A. Nội dung quyền học tập, sáng tạo, phát triển
   B. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển
   C. Trách nhiệm về quyền học tập, sáng tạo, phát triển
   D. Trách nhiệm công dân về quyền học tập, sáng tạo, phát triển
Câu16. “ Quyền học tập của công dân không bị phân biệt bởi giới tính, địa vị, tôn giáo……” là một nội dung thuộc
    A. Quyền học không hạn chế
    B. Quyền học bất cứ nghành nghề nào
    C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời
    D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập
Câu 17 : Hoàn thành bảng sau bằng cách ghép đáp án ở cột A vào cột B sao cho phù hợp:
	                                                    A
	            B                        

	1, Sau khi tốt nghiệp THPT, Lan sẽ thi vào trường Đại học sư phạm
2, Giành giải nhất tại “Sao mai’’, Hoa được tuyển thẳng vào trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
3, Cuối tuần Lan được bố mẹ cho đi bơi ở hồ bơi Cẩm Huyền
4, Ông Trần Quốc Hải ở Suối dây đã chế tạo ra nhiều loại máy móc mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp
	a, Quyền học tập quyền của công dân
b, Quyền sáng tạo của công dân
c, Quyền được phát triển của công dân




Câu 18:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:
a) Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
b) Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
c) Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.
d) Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và phát triển tài năng

 Câu 19: Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội là:          
A. Quyền sáng tạo của công dân 
B. Quyền sở hữu công nghiệp
C. Quyền được phát triển của công dân 
D. Quyền hoạt động khoa học 
Câu 20: Quyền học tập của công dân được quy định ở đâu? 
A. Trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
B. Trong các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
C. Trong Hiến pháp, Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
D. Trong Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước 
Câu 21: Hãy nối các ý của cột 1 với các ý của cột 2 sao cho phù hợp và điền kết quả vào cột 
	1/ Trong xã hội phong kiến ở nước ta trước đây
	a/ Mọi công dân có quyền được phát triển, không phân biệt giai cấp, thành phần gia đình, địa vị xã hội, dân tộc, giới tính.
	
1 + …

	2/ Những ưu đãi mà Nhà nước ta dành cho những học sinh, sinh viên giỏi.
	b/ Quyền được phát triển có sự phân biệt sâu sắc về giai cấp, thành phần gia đình, địa vị xã hội, dân tộc.
	
2 + …

	3/ Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
	c/ Xuất phát từ chủ trương bồi dưỡng nhân tài, coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
	
3 + …

	4/ Trong chế độ XHCN hiện nay ở nước ta
	d/ Là cơ sở cần thiết để công dân phát triển toàn diện trong thời đại Công nghiệp hòa - Hiện đại hóa đất nước.
	
4 + …

	5/ Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển.
	e/ Góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất nước, làm cho dân tộc ngày càng rạng danh.
	
5 + …


Câu 22: Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:
A. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
B. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
C. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 23:   Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân là:
A. Rất cần thiết để công dân phát triển toàn diện.
B. Góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
C. Góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa.
D. Tất cả các phương án trên
Câu 24: Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là
A. Quyền sở hữu công nghiệp.
B. Quyền được tự do thông tin.
C. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 25: Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là:
A. Mọi công dân đều được ưu tiên trong tuyển chọn vào các trường đại học, cao đẳng như nhau.
B. Mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập.
C. Mọi công dân đều phải đóng học phí.
D. Tất cả các phương án trên.
· YÊU CẦU: (HS chép bài và nghiên cứu kỹ tài liệu giáo viên đã cung cấp   sau đây. Có gì thắc mắc HS liên hệ với GVBM lớp mình giảng dạy)


